
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 221353 Nguyễn Thị Thúy An 01/03/2004 Kiên Giang DH22KTR01

2 225555 Phan Công Bằng 17/11/2004 Đồng Tháp DH22KTR01

3 223961 Khâu Gia Bảo 04/05/2004 Sóc Trăng DH22CKD02

4 210846 Lê Nhựt Bình 10/04/2003 Cà Mau DH21OTO02

5 224662 Đào Trường Ca 31/12/2004 Kiên Giang DH22KTR01

6 221974 Nguyễn Thành Công 12/10/2004 Cà Mau DH22KTR01

7 220258 Trần Công Danh 27/02/2004 Cần Thơ DH22KTR01

8 220640 Nguyễn Tấn Đạt 03/08/2004 Cà Mau DH22KTR01

9 224669 Nguyễn Tiến Đạt 06/12/2004 Cần Thơ DH22CKD02

10 191428 Nguyễn Thành Duẩn 23/01/2000 Đồng Tháp DH19OTO05

11 225421 Võ Lê Dung 20/10/2004 Sóc Trăng DH22KQT01

12 222270 Nguyễn Hoàng Dũng 24/04/2004 Cần Thơ DH22CKD02

13 210342 Nguyễn Khải Duy 10/01/2003 Cà Mau DH21XDU01

14 224035 Trần Huỳnh Anh Duy 28/12/2004 Cần Thơ DH22CKD02

15 221661 Võ Thị Hương Giang 13/10/2004 Cần Thơ DH22KTO03

16 222876 Võ Cẩm Hân 16/06/2004 Cà Mau DH22KTO02

17 223440 Nguyễn Minh Hoàng 01/01/2004 Bến Tre DH22CKD02

18 224637 Nguyễn Ngọc Công Hoàng 30/04/2004 Cà Mau DH22CKD02

19 224490 Võ Việt Hương 31/10/2004 0 DH22KQT01

20 222608 Lê Quốc Huy 19/12/2004 Bến Tre DH22KTR01

21 225024 Nguyễn Ngọc Công Huy 30/04/2004 0 DH22CKD02

22 224556 Phạm Quang Huy 27/10/2004 Cần Thơ DH22HAY01

23 226689 Thị Luyến 25/10/2004 Kiên Giang DH22KQT01
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24 220488 Đinh Quang Minh 20/09/2004 Cần Thơ DH22KTR01

25 224505 Phan Ngọc Mỹ 23/11/2004 Hậu Giang DH22KTO02

26 221712 Diệp Kim Ngân 12/07/2004 Cà Mau DH22CNT02

27 223502 Lê Huỳnh Kim Ngân 12/09/2004 Đồng Tháp DH22KQT01

28 222311 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/03/2004 Trà Vinh DH22DUO01

29 224068 Triệu Phước Nguyên 17/11/2004 Sóc Trăng DH22KTO03

30 223435 Lữ Thị Yến Nhi 28/05/2004 Bến Tre DH22KTO02

31 222396 Trần Hoàng Phước 27/11/2004 Sóc Trăng DH22KTR01

32 223030 Phan Khánh Uyên Phương 02/09/2004 Cà Mau DH22CNT02

33 220746 Nguyễn Kim Phượng 01/10/2004 An Giang DH22QTS01

34 223437 Lê Kiên Quốc 24/11/2004 Kiên Giang DH22KTR01

35 224760 Trương Minh Thư 26/05/2004 Trà Vinh DH22KTO02

36 221261 Võ Minh Thư 09/03/2004 An Giang DH22CNT02

37 223002 Lê Thị Tú Trinh 16/08/2004 An Giang DH22HAY01

38 223818 Phạm Thị Hồng Vân 19/08/2004 An Giang DH22HAY01

39 211573 Nguyễn Đình Văn 23/02/2003 Cà Mau DH21OTO02

40 225790 Nguyễn Lê Phát Vinh 19/01/2004 An Giang DH22NNA01

41 225872 Nguyễn Ngọc Như Ý 11/11/2004 Đồng Tháp DH22KQT01
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